
Lớp: 18CĐKT1

TT Mã HSSV Ngày sinh
Giới 

tính
Hộ khẩu Ghi chú

1 186340301002 Văn Thị Kiều Quế Anh 28-6-2000 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

2 186340301077 Hồ Thị Phước Báo 17-1-1994 Nữ Châu Thành - Bến Tre

3 186340301009 Nguyễn Mỹ Duyên 10-5-2000 Nữ Châu Thành - Bến Tre

4 186340301014 Huỳnh Thị Mỹ Huyền 17-9-2000 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

5 186340301017 Lê Thị Anh Khoa 6-5-1999 Nữ Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

6 186340301019 Nguyễn Thị Hồng Liên 15-9-2000 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

7 186340301024 Lê Thị Mộng 31-12-2000 Nữ Thạnh Phú - Bến Tre

8 186340301085 Trương Thị Tố Nga 3-6-2000 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

9 186340301030 Nguyễn Thị Hoàng Ngân 5-8-2000 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

10 186340301104 Lê Thị Tuyết Ngân 9-1-2000 Nữ Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

11 186340301032 Nguyễn Thị Yến Ngọc 22-6-2000 Nữ Thạnh Phú - Bến Tre

12 186340301088 Nguyễn Thị Tú Nguyên 18-2-1998 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

13 186340301034 Phạm Thị Phượng Như 11-10-2000 Nữ Châu Thành - Bến Tre

14 186340301041 Huỳnh Thị Cẩm Nhung 22-2-2000 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

15 186340301047 Lê Minh Sang 1-1-2000 Nam Bình Đại - Bến Tre

16 186340301046 Phạm Thanh Sơn 6-5-2000 Nam Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

17 186340301054 Võ Thị Thu Thảo 26-7-2000 Nữ Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

18 186340301103 Phùng Ngọc Đan Thi 13-12-1999 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

19 186340301057 Võ Thị Hồng Thu 30-6-1991 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

20 186340301049 Nguyễn Minh Thư 2-9-2000 Nữ Châu Thành - Bến Tre

21 186340301059 Trương Thị Mỷ Tiên 1-1-2000 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

22 186340301064 Đặng Thị Diễm Trinh 3-12-2000 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

23 186340301061 Lê Thanh Tú 3-9-2000 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

24 186340301068 Nguyễn Hoàng Uyên 27-10-2000 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

25 186340301070 Nguyễn Tuyết Vân 12-2-1999 Nữ Ba Tri - Bến Tre

26 186340301072 Nguyễn Bảo Vy 29-1-2000 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

27 186220103027 Nguyễn Hoàng Thảo Vy 18-4-2000 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre
Tổng cộng danh sách có 27 sinh viên.
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